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【Kinh này là pháp bảo truyền gia của chư Phật, Thế Tôn vì thiết tha muốn truyền thọ gia bảo, hết sức mong mỏi hết thảy chúng sanh đều biết lợi ích của bộ kinh này là to lớn, không thể nghĩ bàn! Đúng như câu nói: Khai phát tự tánh Tam Bảo, thành tựu thường trụ Tam Bảo.】
Mấy câu nói này vô cùng khó được! Nếu không phải là người đã từng trải qua, thì không thể nào nói ra được mấy câu này. Trên trang bìa của quyển kinh chúng ta đang dùng có một con ấn nhỏ nằm dọc, mấy chữ đó là “Như Lai duy nhất chân truyền”. Khi tôi ở Đài Loan, tôi đã nhờ một nhà khắc kim thạch nổi tiếng nhất Đài Loan khắc cho tôi. Tôi nhờ ông ấy khắc hai con ấn, một con ấn khác đóng ở mặt trong của bìa sau, có chữ “Chư Phật chân truyền chi bảo” (Báu vật chân truyền của chư Phật). Phải biết rằng sự quý giá của bộ kinh điển này, thật sự là không thể nghĩ bàn! Là báu vật truyền gia của chư Phật, điều này nói rõ không chỉ là của một mình Phật Thích Ca Mâu Ni, mà còn của mười phương ba đời hết thảy chư Phật, đây chính là báu vật truyền gia. Thế Tôn cũng đang gấp rút tìm người truyền thừa, nếu quý vị thực sự có thể y giáo phụng hành, thực sự khế nhập vào trong cuộc sống của mình, đạt đến “vô thật vô hư”, thì quý vị đã tiếp nhận được báu vật truyền gia của Phật Thích Ca Mâu Ni, từ đó cuộc sống của quý vị là sống trong vô thật vô hư, quý vị sống trong Kim Cang Bát Nhã, quý vị sống trong Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, không hai không khác với chư Phật Bồ Tát, quý vị đã đạt được báu vật truyền gia. Thật đáng tiếc, một thứ bảo bối quý giá như vậy mà người thế gian lại không biết nhìn hàng (không biết giá trị). Quý vị xem, quý vị đem bộ “Kinh Kim Cang” này tặng cho họ, họ chẳng những không cảm ơn quý vị, mà còn nói “Cái này thì có gì ghê gớm đâu!” Nhưng nếu quý vị tặng họ một triệu đô la Mỹ, họ sẽ dập đầu tạ ơn quý vị: “Ngài là đại ân nhân của tôi!” Cái đó thật ghê gớm sao. Một triệu đô la Mỹ thì tính là gì? Không biết nhìn hàng, đây chính là hạng người mà Phật thường nói trong kinh là kẻ đáng thương xót. Tại sao họ đáng thương? Trân bảo đích thực thì họ không nhận ra, mang tặng cho họ họ cũng không cần, đây mới thật là đáng tiếc. Phật gấp rút muốn truyền lại cho hết thảy chúng sanh, “đều biết lợi ích của kinh này là to lớn, không thể nghĩ bàn!” Nếu đối với giá trị, ý nghĩa của bộ kinh điển này mà không thể thể hội được đôi chút, thì nói thật lòng họ chẳng đạt được lợi ích gì.
Bởi vì bộ kinh này thực sự có thể giúp chúng ta “khai phát tự tánh Tam Bảo”, chữ “khai” này là khai ngộ, chính là điều mà phần trước đã nói: Toàn tánh khởi tu; “thành tựu thường trụ Tam Bảo” chính là toàn tu chứng tánh. Nói về Tam Bảo một chút, điều đáng lo ngại nhất là sinh ra sự hiểu lầm trên những danh tướng này. Bài kệ khai kinh quả thực viết rất hay, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa (nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai). Nghĩa chân thật của tự tánh Tam Bảo, thường trụ Tam Bảo là gì? Nếu hiểu sai ý, thì ba đời chư Phật đều kêu oan uổng! Phật không nói sai, là quý vị đã nghe sai ý rồi. “Tự tánh”, là vốn dĩ đã đầy đủ, không phải từ bên ngoài đến, là thứ vốn dĩ đã có trong chân tâm bổn tánh của chính mình. “Tam Bảo” là gì? Là Giác, Chánh, Tịnh. “Giác” là trí huệ Bát Nhã, Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đây là Phật bảo. “Chánh” là chánh tri chánh kiến, Phật tri Phật kiến. Tri kiến của Phật là gì? Một câu nói này trong “Kinh Kim Cang” cũng đã nói hết rồi, “vô thật vô hư”; “hết thảy các pháp như mộng huyễn bào ảnh”, “không trụ vào tướng, như như bất động”, đó là tri kiến của Phật. “Tăng” là gì? Tăng là tự tánh thanh tịnh tâm, một trần không nhiễm. Trần là gì? Là ngũ dục lục trần; tự tánh thanh tịnh tâm thì không có những thứ này. Đây gọi là tự tánh Tam Bảo: Phật là giác, Pháp là chánh tri chánh kiến, Tăng là thanh tịnh không nhiễm.
Thành thường trụ Tam Bảo, thường trụ Tam Bảo là gì? Nó không giống với thường trụ mà chúng ta thường nói. Thường trụ mà chúng ta thường nói, thì tượng Phật cúng dường trong chùa miếu là Phật bảo, kinh sách là Pháp bảo, người xuất gia là Tăng bảo. Không phải ý nghĩa này, nếu quý vị hiểu như vậy, quý vị hoàn toàn đã hiểu sai ý rồi. Đây là thành tựu thường trụ Tam Bảo của chính mình, không phải thường trụ Tam Bảo của người khác, mà là thường trụ Tam Bảo của chính mình. Thường trụ Tam Bảo của chính mình là nói từ đâu? Nói từ trên Tướng, nói từ trên Dụng; còn khai phát tự tánh Tam Bảo là nói từ trên Thể. Cách nói này chư vị sẽ dễ thể hội hơn. Thường trụ Tam Bảo chính là nói từ trong cuộc sống, tôi mặc áo ăn cơm, làm việc hàng ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, giác mà không mê. Thế nào là giác? Nhìn thấu là giác, hết thảy các pháp vô thật vô hư. Thế nào là không mê? Buông xuống được thì không mê. Nhìn thấu, buông xuống, trong tâm không dính mắc một mảy may nào, trong cuộc sống hàng ngày ta đều làm như vậy, đây là Phật bảo thường trụ. Pháp bảo là gì? Là chánh tri chánh kiến. Dùng để làm gì? Dùng để giáo hóa chúng sanh. Dùng thiện xảo phương tiện, bất luận là trên ngôn ngữ, trên hình tướng, trên động tác, đều làm tấm gương tốt cho chúng sanh, đều giúp đỡ chúng sanh, khơi gợi chúng sanh phá mê khai ngộ, đây là Pháp bảo thường trụ của chính mình. Tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh, nơi ở của chúng ta thanh tịnh, môi trường làm việc thanh tịnh, ngăn nắp trật tự, sạch sẽ gọn gàng, một trần không nhiễm, đây là Tăng bảo thường trụ của chính chúng ta. Đây mới là ý nghĩa của câu nói này, đúng như câu gọi là: Khai phát tự tánh Tam Bảo, thành thường trụ Tam Bảo. Sự tự lợi này chính là lợi tha, lợi tha chính là tự lợi, làm hình mẫu, làm tấm gương cho người khác xem.
Hiểu rõ đạo lý này, biết được phải tu pháp như thế nào, cá nhân chúng ta phải làm một tấm gương tốt cho hết thảy mọi người; gia đình của tôi phải làm tấm gương cho hết thảy các gia đình, là gia đình đệ nhất thế giới, gia đình Bồ Tát. Quý vị kinh doanh mở một công ty, thì không một công ty nào trên toàn thế giới có thể sánh kịp với công ty của quý vị, công ty này của quý vị là tấm gương tốt cho hết thảy các công ty; cùng một đạo lý, bất luận ở trong ngành nghề nào, Kim Cang Bát Nhã đều giúp quý vị đạt đến đỉnh cao. Quý vị làm chính trị cai trị một quốc gia, quốc gia này của quý vị là tấm gương tốt cho các quốc gia khác trên toàn thế giới. Đây gọi là khai phát tự tánh Tam Bảo, thành thường trụ Tam Bảo, ý nghĩa sâu rộng vô tận! Không thể nhìn sai, hiểu sai ý của Phật, nếu không thì đó đâu còn là Kim Cang Bát Nhã nữa! Hiểu được đạo lý này, nếu chúng ta có một đạo tràng nhỏ, mặc kệ đạo tràng ra sao, cứ y theo nguyên lý nguyên tắc này mà tu hành, mà chỉ dạy, thì đạo tràng này của quý vị chính là khuôn mẫu, là điển hình cho tất cả mọi đạo tràng.
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